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STT SBD HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG Q/H

1 0002 Vũ Thuận An 9/2/2000 THCS Thăng Long Ba Đình

2 0003 Trần Thái An 16/12/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

3 0006 Tăng Quốc An 23/3/2000 Bế Văn Đàn Đống Đa

4 0007 Cao Minh Thu An 29/10/2000 Đống Đa Đống Đa

5 0008 Nguyễn Thùy An 10/11/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

6 0011 Vũ Thiên Ngân An 10/12/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

7 1179 Đỗ Thị Hải An 17/12/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

8 0013 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8/4/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

9 0014 Trần Quang Anh 25/9/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

10 0015 Lê Quỳnh Anh 16/9/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

11 0016 Trần My Anh 4/2/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

12 0017 Nguyễn Hà Trâm Anh 30/4/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

13 0018 Nguyễn Thị Phương Anh 26/03/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

14 0025 Ng Như Hoàng Anh 5/2/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

15 0031 Trần Minh Anh 29/12/2000 Thực Nghiệm Ba Đình

16 0036 Vũ Quế Anh 31/10/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

17 0048 Nguyễn Phú Anh 13/4/2000 THCS&THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy

18 0049 Lê Việt Anh 24/4/2000 THCS Nam Trung Yên Cầu Giấy

19 0072 Nguyễn Hương Thục Anh 11/3/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

20 0077 Bùi Vân Anh 2/10/2000 TT Yên Viên Gia Lâm

21 0095 Dương Tú Anh 19/12/2000 Gia Thuỵ Long Biên

22 0105 Nguyễn Hoàng Trang Anh 24/4/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

23 0106 Phạm Ngọc Anh 19/4/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

24 0107 Nguyễn Thị Minh Anh 22/7/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

25 0108 Nguyễn Châu Anh 16/12/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

26 0129 Trần Mỹ Anh 7/7/2000 Chu Văn An Tây Hồ

27 0133 Trần Thế Anh  15/01/2000 Hanoi Academy Tây Hồ

28 1180 Nguyễn Quỳnh Anh 08/02/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

29 1183 Vũ Quỳnh Anh 24/08/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

30 0166 Ngô Đình Bách 5/12/1999 Thực nghiệm Ba Đình

31 0167 Nguyễn Phước Bảo 01.11.2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

32 0172 Nguyễn Minh Châu 9/2/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

33 0173 Phạm Thị Minh Châu 22/3/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

34 0175 Phạm Minh Châu 11/12/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

35 0178 Nguyễn Minh Châu 16/10/1999 Gia Thuỵ Long Biên

36 0182 Trần Minh Châu 27/2/2000 Chu Văn An Tây Hồ

37 0184 Đoàn Thị Nam Chi 29/1/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

38 0185 Nghiêm Quỳnh Chi 20/7/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

39 0194 Phạm Yến Chi 13/10/2000 Lômônôxốp Nam Từ Liêm

40 0195 Trần Lan Chi 20/4/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

41 0206 Nguyễn Linh Chi 12/6/2000 Việt Nam-Angiêri Thanh Xuân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ
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42 1187 Hoàng Ngọc Lan Chi 23/3/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

43 0211 Phan Hải Đăng 29/10/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

44 0222 Nguyễn Minh Diệp 12/4/2000 Lê Lợi Hà Đông

45 1188 Trần Ngọc  Diệp 22/10/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

46 0225 Hoàng Vũ Ngọc Điệp 08/09/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

47 0226 Phương Xuân Thanh Đức 10/8/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

48 0253 Nguyễn Khoa Đức Dương 08/11/2000 THCS Trưng Nhị Hai Bà Trưng

49 0264 Nguyễn Hoàng Duy 28/12/2000 THCS&THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy

50 0272 Võ Thu Giang 29.11.2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

51 0273 Đào Lâm Giang 10/1/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

52 0275 Phạm Châu Giang 5/12/2000 THCS Nguyễn Công Trứ Ba Đình

53 0285 Vũ Ngọc Hương Giang 17/3/2000 THCS Trưng Nhị Hai Bà Trưng

54 0295 Bùi Hương Giang 10/11/2000 Chu Văn An Tây Hồ

55 0296 Phạm Hương Giang 14/10/2000 Chu Văn An Tây Hồ

56 0309 Bùi Minh Hà 20/9/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

57 0311 Trần Phương  Hà 26/3/2000 THCS Thăng Long Ba Đình

58 0332 Đào Vân Hà 27/11/2000 Hanoi Academy Tây Hồ

59 1191 Nguyễn Thị Thái Hà 07/06/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

60 0346 Trần Vũ Nhật Hạ 10/7/2000 Bế Văn Đàn Đống Đa

61 0348 Vũ Đức Hải 30/8/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

62 1193 Trịnh Thu  Hải 5/6/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

63 0352 Lê Hoàng Hải 19/03/2000 THCS Lương Yên Hai Bà Trưng

64 0353 Hà Phạm Lộc Hân 12/7/2000 TT Yên Viên Gia Lâm

65 0354 Nguyễn Việt Bảo Hân 17/01/2000 Việt Nam-Angiêri Thanh Xuân

66 0375 Bùi Hồng Hạnh 31/01/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

67 0380 Đỗ Minh Hạnh Hạnh 20/7/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

68 0394 Trương Đức Hiển 3/10/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

69 0400 Đỗ Mạnh Hiếu 11/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

70 0402 Đoàn Minh Hiếu 12/12/2000 THCS Thăng Long Ba Đình

71 0410 Đoàn Trọng Hiếu 9/1/2000 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm

72 0411 Lê Minh Hiếu 24/2/2000 Trần Đăng Ninh Hà Đông

73 0417 Lương Trung Hiếu 24/6/2000 Hoàng Liệt Hoàng Mai 

74 0418 Hoàng Việt Hoa 31/8/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

75 0422 Nguyễn Diệu Hoa 02/11/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

76 0424 Lưu Ngân Hoà 4/2/2000 Nhân Chính Thanh Xuân

77 0436 Nguyễn Tiến Hoàng 18/12/2000 Chu Văn An Tây Hồ

78 0447 Bùi Mạnh Hùng 11/4/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

79 0454 Nguyễn Minh Hương 30/10/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

80 0457 Hồ Thiên Hương 19/1/2000 THCS-THPT Newton Bắc Từ Liêm

81 0474 Lê Quốc  Huy 21/12/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

82 0475 Hà Quang Huy 22/2/2000 THCS Phan Chu Trinh Ba Đình
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83 0476 Văn Tiến Huy 8/10/2000 THCS Phú Diễn Bắc Từ Liêm

84 0490 Trần Ngọc Diễm Huyền 02.03.2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

85 0494 Trần Thanh Huyền 18/10/2000 THCS Yên Hoà Cầu Giấy

86 0501 Trần Ngọc Huyền 9/10/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

87 0517 Ngô Thi Lan Khanh 23/1/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

88 0520 Hà Hiền Khanh 12/9/2000 THCS Trưng Nhị Hai Bà Trưng

89 0525 Nguyễn Ngọc Khánh 22/09/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

90 0527 Lê Nam Khánh 31/8/2000 THCS Tây Sơn Hai Bà Trưng

91 0534 Nguyễn Gia Khiêm 29/1/2000 Thường Tín Thường Tín

92 0543 Nguyễn Hải Khánh Lam 10/3/2000 Hanoi Academy Tây Hồ

93 0548 Chu Vũ Lâm 20/11/2000 Chu Văn An Tây Hồ

94 0552 Nguyễn Ngọc Lan 4/2/2000 Láng Thượng Đống Đa

95 0560 Lưu Nguyễn Hải  Linh 30/11/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

96 0561 Lê Nguyệt  Linh 28/2/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

97 0562 Trần Nguyên Diệp Linh 1/7/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

98 0563 Lê Mạnh Linh 19/09/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

99 0566 Phan Thị Phương Linh 29/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

100 0568 Phạm Phương Linh 10/8/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

101 0579 Nguyễn Phương Linh 26/4/2000 Thái Thịnh Đống Đa

102 0581 Giang Phương Linh 30/1/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

103 0587 Lã Phương Linh 29/07/2000 THCS Ng.Phong Sắc Hai Bà Trưng

104 0593 Vương Nguyễn Thùy Linh 6/5/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

105 0594 Trần Khánh Linh 6/2/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

106 0602 Phạm Thuỳ Linh 3/8/2000 Sài Đồng Long Biên

107 0604 Vũ Đặng Khánh Linh 6/3/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

108 0607 Trần Tuấn Linh 14/09/2000 Ban Mai Hà Đông

109 0609 Phan Ngọc Linh 4/3/2000 Lê Lợi Hà Đông

110 0610 Trần Khánh Linh 28/02/2000 Lê Lợi Hà Đông

111 1198 Nguyễn Thảo Linh 7/10/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

112 0640 Tạ Quang Thành Long 6/12/2000 THCS Thành Công Ba Đình

113 0648 Vũ Long 10/9/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

114 0650 Ngô Hoàng Long 3/4/2000 THCS Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng

115 0666 Đỗ Hoàng Ly 24/12/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

116 0672 Bùi Nguyễn Hương Ly 8/8/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

117 0675 Nguyễn Vũ Thảo Ly 25/08/2000 Chu Văn An Tây Hồ

118 0677 Võ Phương Ngọc Mai 1/2/2001 THCS Giảng Võ Ba Đình

119 0682 Nguyễn Ngọc Mai 15/11/2000 THCS Trưng Nhị Hai Bà Trưng

120 0691 Ngô Ngọc Mai 2/10/2000 Việt Nam-Angiêri Thanh Xuân

121 1202 Vũ Nhất Chi Mai  1/5/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

122 0697 Vương Đức Mạnh 14/8/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

123 0698 Phạm Đức  Minh 6/6/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm
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124 0699 Kim Diệu Ngọc Minh 6/2/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

125 0705 Lại Đức Minh 4/11/2000 Đống Đa Đống Đa

126 1204 Ngô Hoàng Minh 14/12/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

127 1205 Đặng Ngọc Minh 13/12/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

128 0719 Trần Ngọc Lam  My 10/6/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

129 0727 Trương Thanh Trà My 31/3/2000 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm

130 0728 Văn Hà My 17/6/2000 Chu Văn An Tây Hồ

131 0734 Trần Đức Nam 26/12/2000 THCS Tây Sơn Hai Bà Trưng

132 0751 Lê Thị Kim Ngân 14/8/2000 Đô thị Việt Hung Long Biên

133 0752 Dương Bùi Bảo Ngân 26/12/2000 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm

134 1208 Hà Thảo Ngân 07/02/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

135 0757 Cao Tuấn Nghĩa 22/8/2000 Tân Mai Hoàng Mai 

136 0769 Hà Bảo Ngọc 13/11/2000 THCS Quỳnh Mai Hai Bà Trưng

137 0771 Nguyễn Khánh Ngọc 11/5/2000 Tân Mai Hoàng Mai 

138 1210 Lê Minh  Ngọc 16/3/2000 THCS Ngô Gia Tự Hai Bà Trưng

139 0782 Tạ Quang Nguyên 20/6/2000 THCS Nam Trung Yên Cầu Giấy

140 0791 Nguyễn Yến Nhi 5/12/2000 Trưng Vương Hoàn Kiếm

141 0797 Nguyễn Thị Tâm Như 12/2/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

142 0823 Trần Anh Phong 01/02/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

143 0827 Trần Hồng Phúc 13/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

144 0830 Vũ Mai Phương 5/1/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

145 0832 Nguyễn Thảo Phương 20/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

146 0833 Nguyễn Thị Hà Phương 24/5/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

147 0834 Nguyễn Thu Phương 18/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

148 0840 Nguyễn Minh Phương 28/5/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

149 0851 Nguyễn Thảo Phương 02/10/2000 THCS Ngô Gia Tự Hai Bà Trưng

150 0864 Nguyễn Hoàng Phương 7/2/2000 Lômônôxốp Nam Từ Liêm

151 1212 Đinh Anh Phương 13/2/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

152 0891 Phạm Minh Quân 12/09/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

153 0911 Trần Diễm Quỳnh 22/10/2000 THCS-THPT Newton Bắc Từ Liêm

154 0914 Lê Diễm Quỳnh 30/1/2000 THCS Trưng Nhị Hai Bà Trưng

155 0919 Nguyễn Quý Lâm Sinh 24/12/2000 Lômônôxốp Nam Từ Liêm

156 0920 Lưu Hoàng Sơn 27/11/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

157 1217 Dương Anh  Tài 24/11/2000 THCS Ngô Gia Tự Hai Bà Trưng

158 0927 Trần Minh Tâm 13/4/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

159 0928 Tạ Thu Tâm 4/3/2000 Xuân La Tây Hồ

160 0946 Trần Thị An Thanh 27/01/2000 Olympia Nam Từ Liêm

161 0950 Nguyễn Tiến Thành 20/10/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

162 0962 Bùi Phương Thảo 23/06/2000 THCS Lê Quý Đôn Cầu Giấy

163 0974 Phạm Phương Thảo 2/4/2000 Lômônôxốp Nam Từ Liêm

164 0975 Nguyễn Thu Thảo 4/12/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm
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165 0982 Nguyễn Hương Thảo 18/8/2000 Hanoi Academy Tây Hồ

166 0990 Phạm Vân Thi 10/2/2000 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm

167 0991 Bùi Thị Khánh Thi 9/8/2000 Chu Văn An Tây Hồ

168 1003 Trần Nguyễn Anh Thư 01/10/2000 Lê Lợi Hà Đông

169 1015 Bùi Mai Thủy 16/12/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

170 1021 Trịnh Hoàng Trang Thy 15/02/2000 Chu Văn An Tây Hồ

171 1034 Phạm Hương Trà 24/12/2000 THCS Ngô Gia Tự Hai Bà Trưng

172 1039 Nguyễn Ngọc Trâm 13/04/2000 Đống Đa Đống Đa

173 1044 Đỗ Hạnh Trang 4/3/2000 THCS Phú Diễn Bắc Từ Liêm

174 1047 Đinh Quỳnh Trang 31/7/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

175 1052 Nguyễn Thị Minh Trang 1/11/2000 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh

176 1058 Nguyễn Thùy Trang 18/1/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

177 1069 Nguyễn Phương Trang 29/01/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

178 1070 Hồ Hiền Trang 21/5/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

179 1218 Mai Thu Trang 11/05/2000 Marie Curie Nam Từ Liêm

180 1230 Nguyễn Quỳnh Trang 14/12/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

181 1100 Dương Đức Việt Trung 25/09/2000 Phú La Hà Đông

182 1102 Lương Quang Trường 4/2/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

183 1107 Phạm Minh Tú 12/3/2000 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm

184 1109 Lê Minh Tú 28/7/2000 Lê Lợi Hà Đông

185 1114 Nguyễn Đình Tuấn 12/12/2000 THCS Ngô Gia Tự Hai Bà Trưng

186 1115 Bùi Thanh Tùng 21/6/2000 THCS Ba Đình Ba Đình

187 1121 Đàm Lê Thanh Tùng 26/07/2000 Lômônôxốp Nam Từ Liêm

188 1126 Nguyễn Hà Uyên 16/01/2000 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Cầu Giấy

189 1127 Nguyễn Tú Uyên 1/4/2000 THCS Ba Đình Ba Đình

190 1130 Cao Trần Thu Uyên 16/2/2000 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

191 1136 Nguyễn Quỳnh Hồng Vân 28/01/2000 THCS Giảng Võ Ba Đình

192 1137 Nguyễn Thụy Vân 5/7/2000 THCS Thăng Long Ba Đình

193 1138 Phạm Hoàng Lê Vân 6/10/2000 THCS Dịch Vọng Cầu Giấy

194 1139 Trần Bình Hải Vân 29/10/2000 THCS&THPT Nguyễn Siêu Cầu Giấy

195 1142 Trần Trương Thảo Vân 12/4/2000 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa

196 1154 Nguyễn Tuấn Vinh 13/12/2000 THCS Cầu Giấy Cầu Giấy

197 1156 Đào Hạ Vũ 12/2/2000 THCS Phan Chu Trinh Ba Đình

198 1157 Tạ Huy Vũ 18/12/2000 THCS Ba Đình Ba Đình

199 1223 Phạm Khánh Vy 1/10/2000 THCS Trưng Vương Hoàn Kiếm 

200 1174 Vũ Hoàng Yến 26/8/2000 Lê Lợi Hà Đông
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